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SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG 

TRƯỜNG THPT BẢO LỘC 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II NĂM HỌC 2023-2024 

MÔN: VẬT LÍ 11 

Thời gian làm bài: 45 phút 

 

Họ và tên học sinh:…………………………………………  Lớp: ……… 

 

Mã đề: 148 

 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu 

hỏi thí sinh chọn một phương án. 

Câu 1. Biểu thức nào dưới đây là biểu thức định nghĩa điện dung của tụ điện? 
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Câu 2. Hình bên mô tả điện trường được tạo ra bởi hai điện tích q1 

và q2.  

Nhận xét nào sau đúng về dấu của hai điện tích? 

A. q1> 0, q2> 0.   B. q1< 0, q2> 0. 

   

C. q1< 0, q2< 0.   D. q1> 0, q2< 0. 

 

Câu 3. Tại một điểm M cách mặt đất 3 m ở nơi có điện trường của Trái Đất là 100 V/m. Chọn mặt đất 

là mốc điện thế. Điện thế tại điểm M là  

A. 0,03 V.   B. 300 V.    C. 33,33 V.   D. 60 V.  

Câu 4. Khi một điện tích chuyển động vào điện trường đều theo phương vuông góc với đường sức 

điện thì yếu tố nào sẽ luôn giữ không đổi? 

A. Phương của chuyển động.    B. Độ dịch chuyển sau một đơn vị thời gian. 

C. Tốc độ của chuyển động.    D. Gia tốc của chuyển động. 

Câu 5. Đại lượng nào dưới đây đặc trưng cho độ mạnh yếu của điện trường tại một điểm ? 

A. Cường độ điện trường.     B. Số đường sức điện. 

C. Độ lớn điện tích.     D. Lực điện. 

Câu 6. Hai tụ điện có điện dung C1 = C2 =3μF mắc nối tiếp nhau. Điện dung của bộ tụ là 

A. 1 μF   B. 3 μF   C. 6 μF   D. 1,5 μF  

Câu 7. Điện thế tại một điểm trong điện trường là đại lượng đặc trưng cho điện trường  

A. về khả năng sinh công của vùng không gian có điện trường. 

B. về khả năng tác dụng lực tại tất cả các điểm trong không gian có điện trường. 

C. về khả năng sinh công tại một điểm. 

D. tại điểm đó về thế năng. 

Câu 8. Trong một điện trường đều, nếu trên một đường sức giữa hai điểm cách nhau 3cm có hiệu điện 

thế 5 V, giữa hai điểm cách nhau 6cm có hiệu điện thế là 

A. 10 V.  B. 0,4V.    C. 2,5 V.  D. 15 V. 

Câu 9. Biểu thức nào sau đây là sai? 

A. U = E.d.  B. UMN = VN – VM.  C. A = qEd.  D. AMN = q.UMN . 

Câu 10. Hai điện tích điểm 1 2,q q  đứng yên, đặt cách nhau một khoảng r trong chân không, cho k là hệ 

số tỉ lệ, trong hệ SI 
2
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C
k = . Độ lớn lực tương tác điện giữa hai điện tích điểm đó được tính 

bằng công thức nào sau đây? 
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Câu 11. Đường sức điện là các đường được vẽ trong điện trường sao cho 

A. hướng của vectơ cường độ điện trường tại mỗi điểm trên đường sức điện vuông góc với hướng của 

vectơ tiếp tuyến của đường sức điện tại điểm đó. 

B. hướng của cường độ điện trường hợp với tiếp tuyến của đường sức điện tại điểm đó một góc bất kì. 

C. hướng của vectơ cường độ điện trường tại mỗi điểm trên đường sức điện trùng với hướng của vectơ 

tiếp tuyến của đường sức điện tại điểm đó. 

D. hướng của lực điện trường luôn vuông góc với hướng của tiếp tuyến của đường sức điện tại điểm 

đó. 

Câu 12. Các đường sức điện trong điện trường đều 

A. là các đường bất kì. 

B. là các đường thẳng song song và cách đều nhau. 

C. là những đường thẳng đồng quy. 

D. là các đường cong kín. 

Câu 13. Công của lực điện không phụ thuộc vào 

A. vị trí điểm đầu và điểm cuối đường đi.  B. cường độ của điện trường. 

C. hình dạng của đường đi.     D. độ lớn điện tích bị dịch chuyển. 

Câu 14. Điện trường đều là điện trường mà cường độ điện trường tại mọi điểm  

A. có giá trị khác nhau về độ lớn, giống nhau về phương và chiều. 

B. đều có giá trị bằng nhau về độ lớn, khác nhau về phương và chiều. 

C. có giá trị khác nhau về độ lớn, khác nhau về phương và chiều. 

D. đều có giá trị bằng nhau về độ lớn, giống nhau về phương và chiều. 

Câu 15. Đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện ở một hiệu điện thế xác định là 

A. Điện dung của tụ điện.    B. Hằng số điện môi. 

C. Điện lượng.     D. Điện tích. 

Câu 16. Trường hợp nào dưới đây tạo thành một tụ điện? 

A. Hai bản bằng kẽm phẳng đặt song song, giữa hai bản là một lớp giấy tẩm dung dịch muối ăn. 

B. Hai bản bằng thủy tinh phẳng đặt song song, giữa hai bản là một lớp giấy tẩm dung dịch muối ăn. 

C. Hai bản bằng nhựa phẳng đặt song song, giữa hai bản là sứ. 

D. Hai bản bằng nhôm phẳng đặt song song, giữa hai bản là một lớp giấy tẩm parafin. 

Câu 17. Thế năng của một điện tích điểm q tại điểm M trong điện trường (WM) được xác định bằng 

biểu thức: (với VM là điện thế tại M). 

A. WM = 
𝑞

𝑉𝑀
  B. WM = 

𝑉𝑀

𝑞
   C. WM = q.VM   D. WM = 

𝑉𝑀

𝑞2  

Câu 18. Khi một điện tích q di chuyển trong một điện trường từ một điểm A có thế năng điện 3 J đến 

một điểm B thì lực điện sinh công 3 J. Thế năng của điện tích q tại B sẽ là 

A. - 3 J   B. + 3 J   C. - 6 J   D. 0 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b) c), d) ở 

mỗi câu thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S)? 

Câu 1: Hai điện tích điểm q1 = 10-6 C , q2 = 2.10-6 C đặt tại hai điểm A và B trong chân không, AB = 

10cm. Lấy 
9 2 2k 9.10 Nm / C .=  

a) Lực tương tác giữa hai điện tích là lực đẩy. 

b) Hằng số điện môi trong chân không bằng 1.        

c) Lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích trên có độ lớn là 1,8.10−4 𝑁.       
d) Khi khoảng cách giữa hai điện tích điểm tăng lên 3 lần và giá trị điện tích của mỗi điện tích 

điểm tăng lên 2 lần thì lực tương tác giữa hai quả cầu là 0,8N.          

http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=317#1
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=320#0
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=444
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=320#55
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=441#0
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=444
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=317#1
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Câu 2: Một điện tích điểm Q <0 đặt trong chân không, nó gây ra tại M cách điện tích 5cm một cường 

độ điện trường E =5,4.104(V/m). Lấy 𝑘 = 9.109𝑁𝑚2/𝐶2. 
      a)  Các đường sức điện hướng từ Q ra ngoài.    

      b) Nếu không thay đổi độ lớn Q và khoảng cách từ điện tích Q đến M, khi đưa vào một môi trường 

điện môi có hằng số điện môi 2 thì độ lớn cường độ điện trường tại M tăng 2 lần.   

      c) Điện tích Q có độ lớn là 1,5.10−8𝐶.        

      d) Trong chân không, nếu dịch chuyển điện tích Q lại gần M một đoạn 2cm thì cường độ điện 

trường lúc này là 1,5.105(V/m). 

 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 

Câu 1: Hai điện tích điểm q1 = q2 = 3.10-9 C đặt trong chân không cách nhau một đoạn r. Lực đẩy giữa 

chúng có độ lớn là F = 2,5.10-6 N. Tính khoảng cách r giữa hai điện tích đó. 

Câu 2: Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích 4μC dọc theo chiều một đường sức trong 

một điện trường đều 1000 V/m trên quãng đường dài 50cm là bao nhiêu ? 

 

Câu 3: Giữa hai bản kim loại phẳng song song cách nhau 4 cm có một hiệu điện thế không đổi 200 V. 

Tính độ lớn của cường độ điện trường ở khoảng giữa hai bản kim loại. 

 

Câu 4: Một prôtôn bay trong điện trường đều. Lúc prôtôn ở điểm A thì vận tốc của nó bằng 2.104 m/s. 

Khi bay đến B vận tốc của prôtôn bằng không. Điện thế tại A bằng 400 V. Biết prôtôn có khối lượng 

1,67.10-27 kg và có điện tích 1,6.10-19 C. Tính điện thế tại B. 

Câu 5: Một đèn flas máy ảnh sử dụng tụ điện có điện dung 1 5C mF= và được sạc bằng pin 12V. Sau 

đó, tụ điện được ngắt khỏi pin và phóng điện qua đèn để hiệu điện thế giữa hai bản tụ là 9V. Tính năng 

lượng tụ điện đã chuyển qua đèn theo đơn vị Jun.    

Câu 6: Hai bản kim loại phẳng dài l = 8cm đặt song song và cách nhau d =2cm trong không khí. Hiệu 

điện thế giữa hai bản U = 200V. Một electron bay vào điện trường đều giữa hai bản với vận tốc đầu 

vo có phương song song với hai bản, cách bản dương một khoảng 0,75d. Biết điện tích và khối lượng 

của electron lần lượt là e = -1,6.10-19C, me = 9,1.10−31 kg. Bỏ qua trọng lực. Xác định giá trị nhỏ nhất 

của vo để electron có thể đi hết chiều dài của bản và bay ra khỏi điện trường của hai bản. 

 

-----------------------------------Hết ----------------------------- 

 



 
Trang 1/2 - Mã đề 190 

 

SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG 

TRƯỜNG THPT BẢO LỘC 

 

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ II (2023-2024) 

MÔN: VẬT LÍ  11 

HƯỚNG DẪN CHẤM 

PHẦN I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn ( 5 ĐIỂM) 

Mã đề 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

148 B C B D A D D A B A C B C D A D C D 

235 B D C A A D C D C A B A A B D C C B 

357 B A D B C B A D D C B A C C D A C D 

493 D C A B D C D D B A C B A A C B A D 

 

PHẦN II: Trắc nghiệm đúng sai         Đúng  1 câu được 0,25 điểm 

Mã đề Câu 1 Câu 2 

148 + 357 a)Đ - b)Đ - c)S - d)Đ a)S - b)S - c)Đ - d)Đ 

235 + 493 a)S - b)Đ - c)Đ - d)S a)Đ - b)S - c)Đ - d)S 

 

PHẦN III: Trắc nghiệm trả lời ngắn         Mỗi câu đúng được 0,5 điểm. 

Mã 

đề 
Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 
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F = 8.10-5 N 

A = q.E.d 

E = 

1000V/m 

U = E.d 

U = 20V 

A=Wđ2-Wđ1=q.(V1-
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  V2 = 502,09 V 
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Lưu ý:  

- Học sinh giải cách khác đúng cho điểm tương ứng. 

- Nếu kết quả không có hoặc sai đơn vị thì 2 lỗi trừ 0,25 điểm, cả bài trừ không quá 0,5 điểm. 
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